Tuần 1: Động vật nuôi trong gia đình

Thời gian thực hiện (Từ ngày 30/12/2024 -  03/01/2025)
	Hoạt động
	Thứ 2

30/12
	Thứ 3

31/12
	Thứ 4

01/01
	Thứ 5

02/01
	Thứ 6

03/01

	Đón trẻ - Trò chuyện
	- Nhắc trẻ chào ba, mẹ. Cất đồ dùng đúng nơi qui định.

- Gợi ý trẻ xem tranh các con vật nuôi trong gia đình và trò chuyện về chúng. Hãy kể 1 số con vật nuôi trong gia đình mà con biết? Chúng có lợi ích gì?. Trẻ biết yêu quí chăm sóc các con vật nuôi.

	Thể Dục Sáng
	- Hô hấp: Gà gáy ò ó o (2 lần x 8 nhịp)
- Tay vai: 2 tay dang ngang, lên cao (2 lần x 8 nhịp)
- Bụng lườn: 2 tay giơ cao nghiêng người sang bên (2 lần x 8 nhịp)
- Chân: Chân đứng chân co (2 lần x 8 nhịp)

	Hoạt động ngoài trời
	- Quan sát tranh con gà, mèo

- Trò chơi vận động “Kẹp trứng”

- Cho trẻ chơi tự do với vòng


	- Trò chuyện về động vật nuôi trong gia đình

- Trò chơi vận động “Xỉa cá mè”

- Cho trẻ chơi tự do với hạt me
	- Quan sát tranh một số con vật nuôi trong gia đình: Gà, vịt, mèo chó

- Trò chơi vận động “Gà đẻ trứng”

- Chơi tự do với dây thun
	- Quan sát tranh nói các bộ phận của con trâu, bò

- Trò chơi vận động “Chó sói xấu tính”

- Cho trẻ chơi tự do với gậy 
	- Quan sát tranh nói đặc điểm các động vật nuôi trong gia đình con heo, con chó

- Trò chơi vận động “Mèo đuổi chuột”

- Cho trẻ chơi tự do với phấn

	Hoạt động học


	LVPTTC

Trườn kết hợp trèo qua ghế dài 1,5m x 30cm
	LVPTNT

So sánh to, nhỏ của 3 đối tượng
	LVPTNN

Dạy đọc thơ

“Gà mẹ đếm con”
	LVPTTC -KNXH

Kể chuyện “Ba chú lợn nhỏ” 
	LVPTTM

Vẽ con gà trống



	Hoạt động vui chơi 
	- Góc âm nhạc: Hát múa theo chủ đề.

- Góc thư viện: Xem tranh, kể chuyện về các con vật trong gia đình, giải câu đố về các con vật.

- Góc cửa hàng: Bán một số thức ăn của con vật nuôi

- Góc đóng vai: Đóng vai người bán các con vật nuôi.
- Góc xây dựng: Xây trại chăn nuôi, vườn bách thú. Xếp hình, ghép hình các con vật.

	Trẻ vệ sinh ăn ngủ (Tại nhà)

	(26) Hoạt động chiều
	- Ôn luyện vận động

Trườn kết hợp trèo qua ghế dài 1,5m x 30cm
- Tập tô các nét cơ bản và làm quen chữ cái (Trang 22)

- Cung cấp kiến thức mới dạy So sánh to, nhỏ của 3 đối tượng
	- Ôn So sánh to, nhỏ của 3 đối tượng
- Bé nhận biết và làm quen chữ cái

(Trang 22, 23).

- Cung cấp kiến thức mới dạy đọc thơ

“Gà mẹ đếm con”


	- Ôn đọc thơ

“Gà mẹ đếm con”

- Bé làm quen với toán qua các con số (Trang 19, 20)

- Cung cấp kiến thức mới dạy kể chuyện “Ba chú lợn nhỏ”

	- Ôn kể chuyện “Ba chú lợn nhỏ”
- Luyện đọc thơ “Mèo đi câu cá”

- Cung cấp kiến thức mới dạy vẽ con gà trống


	- Ôn vẽ con gà trống

- Bé tập tạo hình trang 19 (Vẽ đàn gà)



	Nêu gương - Trả trẻ
	- Nêu gương cuối ngày

- Nêu gương cuối tuần

- Trả trẻ


Đón trẻ - Trò chuyện

1. Ổn định gây hứng thú

- Cô cùng trẻ hát bài “Rửa mặt như mèo”
+ Vừa hát bài gì? (Dạ thưa cô rửa mặt như mèo) (3 tuổi)
+ Mèo là con vật sống ở đâu? (Dạ thưa cô ở trong nhà) (4 tuổi)
+ Hãy kể các con vật mà con biết? (Dạ thưa cô chó, heo, gà) (5 tuổi)
=> Giáo dục trẻ: Con phải biết thương yêu, chăm sóc các con vật nuôi trong gia đình.

2. Trò chuyện

- Cho trẻ xem hình ảnh về các con vật trên máy (Dạ thưa cô gà, vịt, trâu, chó, mèo) (4, 5 tuổi)
- Những con động vật đó sống ở đâu? (Dạ thưa cô sống trong gia đình) (5 tuổi) 

- Cô lần lượt trò chuyện với trẻ về đặc điểm, lợi ích, thức ăn, nơi ở, tiếng kêu, cách chăm sóc từng con vật

- Cho trẻ biết con vật nào thuộc nhóm gia cầm - gia súc; đẻ trứng - đẻ con.
-------------
Thể dục sáng


I. Mục tiêu


- Trẻ nhận ra các động tác thể dục sáng theo sự hướng dẫn của cô (3, 4 tuổi). Trẻ nhận ra được tên các động tác trong bài tập phát triển chung: Hô hấp, tay vai, bụng, chân, nhằm phát triển nhóm cơ và hô hấp (5 tuổi).


- Trẻ chú ý quan sát cô làm mẫu và thực hiện đúng các động tác theo cô (3 tuổi). Trẻ thực hiện nhịp nhàng các động tác (4 tuổi). Rèn luyện và phát triển cơ tay vai, cơ lưng bụng và cơ chân (5 tuổi).
- Giáo dục trẻ có ý thức tập thể dục để rèn luyện cơ thể khỏe mạnh, phát triển tốt, tinh thần sảng khoái, biết nhường bạn khi chơi, biết cùng cô tập nhịp nhàng.

II. Chuẩn bị
- Cho cô
+ Vòng thể dục lớn
+ Phòng học sạch sẽ, thoáng mát, an toàn.
+ Nhạc: Rửa mặt như mèo
- Cho trẻ
+ Vòng thể dục nhỏ (28 cái)
III. Tiến hành
1. Khởi động

Cho trẻ xếp 3 hàng dọc theo tổ, đi nối đuôi nhau thành vòng tròn, đi các kiểu chân: Đi bằng mũi bàn chân, đi bình thường, đi bằng gót bàn chân, đi bình thường, đi bằng má bàn chân, đi bình thường, chạy chậm, chạy nhanh, chạy chậm, rồi xếp thành 3 hàng ngang dãn đều.
2. Trọng động
- Hô hấp: Gà gáy ò ó o (2 lần x 8 nhịp)
- Tay vai: 2 tay dang ngang, lên cao (2 lần x 8 nhịp)
- Bụng lườn: 2 tay giơ cao nghiêng người sang bên (2 lần x 8 nhịp)
- Chân: Chân đứng chân co (2 lần x 8 nhịp)
3. Hồi tĩnh: Cho trẻ đi nhẹ nhàng hít thở 2 - 3 vòng.
-------------
Hoạt động ngoài trời

I. Mục tiêu



- Trẻ nhận ra được tên trò chơi (3 tuổi). Trẻ nhận ra cách chơi theo sự hướng dẫn của cô (4 tuổi). Trẻ biết được trò chuyện về chủ đề thế giới động vật + Ngày 8/3 (5 tuổi). 


- Trẻ chơi đúng cách, tạo ra được những sản phẩm thông qua trò chơi. Biết chờ đến lượt khi tham gia vào các hoạt động (3, 4 tuổi). Biết chú ý lắng nghe để giải đáp những câu đố về gia đình của bé (5 tuổi)

- Trẻ không chen lấn, xô đẩy bạn, có ý thức giữ gìn vệ sinh cá nhân, vệ sinh trường lớp.
II. Chuẩn bị

- Cho cô: Thuộc cách chơi các trò chơi

- Cho trẻ: Tranh động vật nuôi trong gia đình
+ Trò chơi: Kẹp trứng, xỉa cá mè, gà đẻ trứng, chó sói xấu tính, mèo đuổi chuột
- Vạch xuất phát

III. Tiến hành
1. Ổn định - Trò chuyện

- Hát “Một con vịt”

+ Các bạn vừa bài hát gì? (Dạ thưa cô một con vịt) (3 tuổi)
+ Trong bài hát nhắc đến con gì? (Dạ thưa cô nhắc đến con vịt) (4 tuổi)
+ Vậy con vịt sống ở đâu? (Dạ thưa cô sống trong gia đình) (5 tuổi)
+ Thuộc nhóm gia cầm hay gia súc? (Dạ thưa cô gia cầm) (4 tuổi)
+ Nó có mấy chân? (Dạ thưa cô 2 chân) (3 tuổi)
+ Chân có gì? (Dạ thưa cô có màng) (3 tuổi)
+ Đẻ con hay đẻ trứng? (Dạ thưa cô đẻ trứng) (4 tuổi)
- Tương tự cô và trẻ cùng hát bài “Con gà trống” và trò chuyện như trên.
2. Quan sát - Trò chuyện
- Quan sát tranh con gà, mèo
- Trò chuyện về động vật nuôi trong gia đình
- Quan sát tranh một số con vật nuôi trong gia đình: Gà, vịt, mèo chó
- Quan sát tranh nói các bộ phận của con trâu, bò
- Quan sát tranh nói đặc điểm các động vật nuôi trong gia đình con lợn, con chó.
3. Trò chơi 
- Trò chơi vận động: Kẹp trứng

+ Cách chơi: Chia lớp thành 2 đội (Đội vịt mẹ, đội gà mẹ) khi bắt đầu thì bạn đầu hàng ở mỗi đội sẽ lấy 1 quả trứng và kẹp vào giữa 2 đùi bật nhảy về đến ổ trứng và dùng tay để quả trứng vào ổ của đội mình sau đó chạy về chạm tay bạn thứ 2 bạn thứ 2 lên thực hiện cứ như thế cho đến hết bài hát đội nào có nhiều trứng sẽ được tuyên dương.

+ Luật chơi: Mỗi lần kịp chỉ được kẹp 1 quả trứng nếu rơi dọc đường phải quay lại cho bạn kế tiếp thực hiện.
- Trò chơi vận động: Xỉa cá mè
+ Cách chơi: Trẻ đứng thành vòng tròn, mặt quay vào trong, tay phải chìa ra.

- Cô đứng trong vòng, vừa đi vừa khẽ nhẹ vào tay trẻ theo nhịp bài ca.

                             Xỉa cá mè                               Đi dỡ củi

  Đè cá chép                          Tay nào nhỏ

Tay nào đẹp                        Hái đậu đen

                             Đi bẻ ngô                               Tay lọ lem

    Tay nào to                           Ở nhà mà rửa.

- Tiếng cuối cùng rơi vào tay trẻ nào thì trẻ đó phải đi đuổi. Cứ như thế  trò

chơi tiếp tục.
+ Luật chơi: Khi đọc tới tiếng “Rửa” cuối cùng rơi vào tay bạn nào thì bạn đó ra khỏi hàng một lần chơi.
- Trò chơi: Gà đẻ trứng
+ Cách chơi: Chia lớp thành 2 đội. Lần lượt mỗi đội cử 1 bạn lên chọn một quả trứng kẹp vào giữa hai chân đi lên phía trên ổ gà, sau đó quay người khom lưng tách chân cho trứng rơi vào ổ, xong về đứng cuối hàng. 

+ Luật chơi: Trên đường đi yêu cầu trẻ không được chạm tay vào trứng. Đội nào thực hiện đúng và nhiều trứng đội đó sẽ được khen.
- Trò chơi vận động: Chó sói xấu tính

+ Cách chơi: Cô và trẻ sẽ chọn ra một bạn giả làm Sói, còn các bạn còn lại sẽ giả làm Thỏ. Khi Sói ngủ các bạn Thỏ lại trêu chọc cho Sói thức. Từ đó Sói sẽ đuổi bắt Thỏ. Khi “Con thỏ” nào bị bắt sẽ bị “Sói” nhốt vào “Chuồng” của mình. Các “Con thỏ” khác tìm cách khéo léo lừa “Sói” để cứu bạn mình. Chỉ cần chạm tay vào người bạn coi như đã cứu được bạn. Cho trẻ chơi 2, 3 lần.

+ Luật chơi: Ai bị sói chạm vào người coi như bị bắt và phải về nhà sói đứng chờ bạn đến cứu. Ai đến cứu bạn chỉ cần chạm tay vào người bị bắt là được
- Trò chơi vận động: Mèo đuổi chuột
+ Cách chơi: Cho trẻ xếp thành vòng tròn rộng và giơ tay cao để làm hang. Chọn ra hai bạn, một bạn làm mèo, một bạn làm chuột. Những bạn còn lại nắm tay  nhau đứng thành vòng tròn. Sau đó, người làm mèo và người làm chuột đứng quay vào nhau ở giữa vòng tròn. Khi nghe hiệu lệnh xuất phát thì người làm chuột phải chạy thật nhanh và mèo thì cố sức đuổi theo chuột. Khi chuột chạy tới vòng tròn thì hai người đứng chỗ vòng tròn đó phải giơ tay cao lên cho chuột chạy ra ngoài. Đến khi nào bạn mèo bắt được bạn chuột thì thôi.
+ Luật chơi: Chuột chạy, mèo đuổi bắt. Nếu chuột chạy được hai vòng mà mèo chưa bắt được là mèo thua cuộc.
4. Chơi tự do
- Cho trẻ chơi tự do với vòng

- Cho trẻ chơi tự do với hạt me
- Chơi tự do với dây thun
- Cho trẻ chơi tự do với gậy 
- Cho trẻ chơi tự do với phấn

-------------                  
Hoạt động vui chơi 

I. Mục tiêu 

- Trẻ nhận ra được tên các góc chơi (3 tuổi). Trẻ nhận ra được cách chơi với các đồ dùng cô chuẩn bị ở các góc (4, 5 tuổi). 

- Trẻ thực hiện vai chơi theo sự hướng dẫn của cô và các bạn (3 tuổi). Trẻ chơi tự nguyện, hứng thú phối hợp và biết mối quan hệ giữa các nhóm chơi (4 tuổi). Tạo ra  các sản phẩm theo khả năng của mình, sử dụng ngôn ngữ và hành động đặc trưng của trò chơi (5 tuổi).
- Giáo dục trẻ hòa đồng với bạn bè trong nhóm chơi, chơi xong tự giác cất đồ chơi đúng nơi qui định.
II. Chuẩn bị

- Cho cô: Bảng tên góc, kí hiệu ở các góc, vách ngăn

- Cho trẻ: Rổ, bàn

- Góc âm nhạc: Dây kim tuyến, miro, nơ tay, mũ, phách tre, gáo dừa

+ Gợi ý hoạt động: Hát múa theo chủ đề
- Góc thư viện: Tranh về các động vật nuôi trong gia đình, câu đố, câu chuyện về chủ đề thế giới động vật.
+ Gợi ý hoạt động: Xem tranh, kể chuyện về các con vật trong gia đình, giải câu đố về các con vật.
- Góc cửa hàng: Trang phục, các loại thức ăn, thao, bọt, muỗng

+ Gợi ý hoạt động: Bán một số thức ăn của con vật nuôi
- Góc đóng vai: Những động vật nuôi trong gia đình, trang phục
+ Gợi ý hoạt động: Đóng vai người bán các con vật nuôi.
- Góc xây dựng: Hàng rào, khối gỗ, chậu hoa, băng từ, xếp hình, ghép hình các con vật.
+ Gợi ý hoạt động: Xây trại chăn nuôi, vườn bách thú, xếp hình, ghép hình các con vật.
III. Tiến hành

1. Ôn định - Trò chuyện
- Hát “Gà trống, mèo con và cún con”

+ Vừa hát bài gì? (Dạ thưa cô gà trống, mèo con và cún con) (3 tuổi)
+ Đối với các con vật nuôi thì con phải như thế nào? (Dạ thưa cô yêu quí và chăm sóc) (4, 5 tuổi)
2. Cô giới thiệu các góc chơi
- Cô giới thiệu các đồ dùng ở góc chơi và cho trẻ chọn góc chơi của mình.

- Góc âm nhạc: Hát múa theo chủ đề.

- Góc thư viện: Xem tranh, kể chuyện về các con vật trong gia đình, giải câu đố về các con vật.

- Góc cửa hàng: Bán một số thức ăn của con vật nuôi
- Góc đóng vai: Đóng vai người bán các con vật nuôi.
- Góc xây dựng: Xây trại chăn nuôi, vườn bách thú. Xếp hình, ghép hình các con vật.
Chọn nhóm trưởng

+ Nhiệm vụ của nhóm trưởng là gì? (Dạ thưa cô nhiệm vụ của nhóm trưởng là phân công nhiệm vụ cho các bạn) (3, 4 tuổi)
+ Còn nhiệm vụ của các thành viên trong nhóm thì sao? (Dạ thưa cô còn nhiệm vụ của các thành viên trong nhóm thì cùng nhau thực hiện nhiệm vụ của nhóm trưởng phân công) (5 tuổi)
=> Giáo dục trẻ: Khi chơi phải biết nhường nhịn bạn, không tranh giành. 

3. Trẻ chơi

- Nhóm trưởng nhận nhiệm vụ của mình, phân nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong góc.

- Cô quan sát trẻ chơi, vào góc nhập vai chơi cùng trẻ, nhắc trẻ không tranh giành đồ chơi, chơi gọn gàng.

- Cô bao quát các góc kịp thời giúp đỡ những góc chơi chưa hoàn thành sản phẩm.
- Cô chơi cùng trẻ

4. Nhận xét
- Cô đến bên góc hỏi trẻ con chơi được gì? (Dạ thưa cô con chơi được đồ chơi) (3, 4 tuổi)
- Con chơi góc nào? (Dạ thưa cô góc âm nhạc, đóng vai, xây dựng, thư viện, bán hàng) (5 tuổi)
- Cô cùng trẻ đến góc chính nhận xét

- Giáo dục trẻ: Chơi không tranh giành đồ chơi, không xô đẩy bạn, biết đoàn kết trong khi chơi cùng bạn

- Kết thúc: Trẻ cất đồ dùng gọn gàng
---------------
Nêu gương cuối ngày

I. Mục tiêu 

- Trẻ nhận ra ba tiêu chuẩn bé ngoan trong ngày (3 tuổi). Trẻ nhận ra và thuộc ba tiêu chuẩn bé ngoan (4 tuổi). Trẻ nhận ra và nhắc lại đúng ba tiêu chuẩn bé ngoan (5 tuổi).

- Trẻ nhận xét mình theo sự gợi ý của cô (3 tuổi). Trẻ tự nhận xét được mình và các bạn trong tổ (4, 5 tuổi). Trẻ so sánh được số lượng cờ trong mỗi tổ (5 tuổi).
- Trẻ trung thực khi nhận xét mình và các bạn trong lớp.
II. Chuẩn bị
- Cho cô

+ Hệ thống câu hỏi đàm thoại

+ Trống lắc (1)
+ Cô thuộc 3 tiêu chuẩn 

- Cho trẻ

+ Bảng bé ngoan (1 bảng) 

+ Cờ 
III. Tiến hành
1. Ổn định - Trò chuyện
- Cả lớp hát bài “Hoa bé ngoan”

2. Cô cho trẻ nhắc lại ba tiêu chuẩn bé ngoan.
- Cho trẻ đọc 3 tiêu chuẩn bé ngoan

+ Tiêu chuẩn 1: Đi học đúng giờ
+ Tiêu chuẩn 2: Không nói chuyện trong giờ học
+ Tiêu chuẩn 3: Lễ phép với mọi người
3. Trẻ nhận xét
- Cho trẻ tự nhận xét.

- Cô và bạn nhận xét lại

- Mời trẻ ngoan lên cô phát cờ cho trẻ.

- Hát cho trẻ cắm cờ.

- Tuyên dương trẻ ngoan động viên trẻ chưa ngoan.

- Kết thúc: Cô tuyên dương những trẻ được cắm cờ, động viên khuyến khích cháu chưa đựơc cắm cờ cố gắng học ngoan không vi phạm tiêu chuẩn để được cắm cờ.
……………….
Nêu gương cuối tuần

I. Mục tiêu 
- Trẻ nhận ra được từ 4 đến 5 cờ là ngoan, được phiếu bé ngoan. (3, 4 tuổi). Trẻ nhận ra thứ tự các ngày trong tuần (5 tuổi)

- Trẻ biết nhận xét mình và các bạn (Ngoan hay không ngoan, tại sao) (3 tuổi). Trẻ thực hành so sánh số cờ của mỗi tổ (4 tuổi). Giải thích được nếu trong tuần đạt từ 4 - 5 cờ thì được phiếu bé ngoan, còn ít hơn thì không được (5 tuổi).

- Trẻ cố gắng chăm ngoan để được phiếu bé ngoan.
II. Chuẩn bị
- Cho cô

+ Hệ thống câu hỏi đàm thoại
+ Bài hát “Cả tuần đều ngoan”
+ Sổ theo dõi lớp

+ Cô thuộc 3 tiêu chuẩn bé ngoan
- Cho trẻ
+ Bảng bé ngoan (1 bảng), cờ (28 cờ).


+ Phiếu bé ngoan (28 phiếu).
+ Một số bài hát về chủ đề
III. Tiến hành


1. Trẻ nêu 3 tiêu chuẩn bé ngoan.

- Hát “Cả tuần đều ngoan”
- Bài hát nói về gì? (Dạ thưa cô nói về các ngày trong tuần) (3 tuổi)

- Mỗi ngày các bạn ngoan thì sẽ được gì? (Dạ thưa cô sẽ được cắm cờ) (4 tuổi)

- Nếu cả tuần các bạn đều ngoan thì sẽ được gì? (Dạ thưa cô phiếu bé ngoan) (5 tuổi)

=> Giáo dục trẻ biết vâng lời, chăm ngoan học giỏi để được cắm cờ bé ngoan.

- Mời cả lớp đọc 3 tiêu chuẩn bé ngoan.

- Cô gọi từng trẻ của từng tổ nhân 

- Nhận xét từng tổ, trẻ từng tổ nhận xét về mình, trẻ nhận xét về bạn mình.

- Cô nhận xét theo tổ.

- Nhắc nhở, động viên những trẻ chưa được cắm cờ.

2. Nhận xét và cho trẻ cắm cờ

- Cho trẻ tự nhận xét theo tổ.

- Cô và bạn nhận xét.

- Mời trẻ ngoan lên nhận cờ và cắm cờ.

3. Nhận xét bé ngoan và tặng phiếu bé ngoan.

  - Cô mời từng trẻ lên nhận ống cờ và đếm số cờ của trẻ, trẻ nào được 4 - 5 cờ thì được tặng 1 phiếu bé ngoan. 

  - Cô nhận xét và tuyên dương trẻ ngoan, động viên trẻ chưa ngoan.

  - Kết thúc: Hát “Hoa bé ngoan”
  ..................
Thứ 2 ngày 30 tháng 12 năm 2024
Đón trẻ - Trò chuyện

- Nhắc trẻ chào ba, mẹ. Cất đồ dùng đúng nơi qui định.

- Gợi ý trẻ xem tranh các con vật nuôi trong gia đình và trò chuyện về chúng. Hãy kể 1 số con vật nuôi trong gia đình mà con biết? Chúng có lợi ích gì?. Trẻ biết yêu quí chăm sóc các con vật nuôi.
  ..................

Thể dục sáng
                                Hô hấp, tay vai, bụng lườn, chân
  ....................
Hoạt động ngoài trời

- Quan sát tranh con gà, mèo

- Trò chơi vận động “Kẹp trứng”

- Cho trẻ chơi tự do với vòng
  .................
Lĩnh vực phát triển thể chất
    Hoạt động học: Trườn kết hợp trèo qua ghế dài 1,5m x 30cm
I. Mục tiêu

- Trẻ nhận ra vận động trườn kết hợp trèo qua ghế thể dục theo sự hướng dẫn của cô (3 tuổi). Khi trườn trẻ biết phối hợp tay chân nhẹ nhàng trườn sát sàn trèo qua ghế nhẹ nhàng nhanh nhẹn (4, 5 tuổi)
- Rèn kỹ năng trườn và trèo chú ý hiệu lệnh của cô (3 tuổi). Phát triển tố chất vận động: Sự nhịp nhàng khéo léo, phát triển cơ tay, cơ chân (4, 5 tuổi)
- Giáo dục trật tự chú ý lắng nghe 
II. Chuẩn bị
- Cho cô
+ Ghế thể dục
+ Bùm bum: 1 cặp

+ Nhạc: Vì sao con mèo rửa mặt
- Cho trẻ
  
+ 6 vòng thể dục

+ Bùm bum: 27 cặp
+ Túi cát
III. Tiến hành

1. Khởi động 
Cho trẻ xếp 3 hàng dọc theo tổ, đi nối đuôi nhau thành vòng tròn, đi các kiểu chân: Đi bằng mũi bàn chân, đi bình thường, đi bằng gót bàn chân, đi bình thường, đi bằng má bàn chân, đi bình thường, chạy chậm, chạy nhanh, chạy chậm, rồi xếp thành 3 hàng ngang dãn đều.
2. Trọng động
* Bài tập phát triển chung
- Tay vai: 2 tay dang ngang, lên cao (2 lần x 8 nhịp)
- Bụng lườn: 2 tay giơ cao nghiêng người sang bên (2 lần x 8 nhịp)
- Chân: Chân đứng chân co (4 lần x 8 nhịp)
- Bật: Bật tiến về phía trước (2 lần x 8 nhịp)
* Vận động cơ bản: Trườn kết hợp trèo qua ghế dài 1,5m x 30cm
- Cho trẻ  chuyển đội hình 2 hàng ngang ngồi đối diện nhau.
- Cô mời 2 trẻ khá làm mẫu lần 1: Không giải thích.
- Cô mời 2 trẻ khá làm mẫu lần 2 và giải thích: Tư thế chuẩn bị đứng sát ghế, hai tay ôm ghế, sát người xuống mặt ghế, vắt một chân qua ghế sau đó đưa chân kia sang theo rồi đứng dậy chạy về chỗ.

- Cô cho từng trẻ lên thực hiện chú ý sửa sai cho trẻ.
- Khi trẻ làm thuần thục thì cả lớp lên cùng thực hiện
- Cô nhận xét 
- Các con ơi! Hôm nay cô đã dạy các con thực hiện vận động gì? (Dạ thưa cô trườn kết hợp trèo qua ghế dài 1,5m x 30cm)
- Cô nhắc trẻ thêm: Các con nhớ khi trườn phải biết phối hợp chân tay nhịp nhàng và trườn sát sàn nghe các con.
* Trẻ thực hiện
- Cho cả lớp thực hiện 2-3 lần. Cô sửa sai khuyến khích động viên trẻ.
- Nhận xét và tuyên dương
 3. Trò chơi vận động
- Các con ngoan lắm! Cô sẽ cho các con chơi trò chơi “Ai nhanh nhất” Các con thích không?
- Để chơi vui trò chơi này bây giờ các con chú ý lắng nghe cô giải thích cách chơi và luật chơi
- Cách chơi: Các con sẽ chia làm 3 đội. Khi nghe hiệu lệnh của cô, bạn đầu tiên sẽ nhảy đến vòng tròn thứ 1 lấy túi các ném vào vòng tròn thứ 2, rồi tiếp tục nhảy đến vòng tròn thứ 2, lấy túi cát ném lại vào vòng tròn số 1 rồi chạy về cuối hàng, bạn kế tiếp nhảy tiếp.
- Cứ như vậy cho đến hết. Nhóm nào nhanh hơn và nhiều người hơn vào vòng tròn là được khen
+ Luật chơi: Phải nhảy bằng hai chân 
- Cho trẻ chơi thử một lần cô nhận xét.
- Cho trẻ chơi 2-3 lần. Sau mỗi lần chơi cô nhận xét khuyến khích trẻ
- Cô nhận xét tuyên dương trẻ
* Củng cố

- Hôm nay các bạn thực hiện vận động gì? (Dạ thưa cô trườn kết hợp trèo qua ghế dài 1,5m x 30cm )  (3, 4, 5 tuổi)
4. Hồi tĩnh: Hít thở nhẹ nhàng 1 - 2 vòng
-------------
Hoạt động vui chơi

- Góc âm nhạc: Hát múa theo chủ đề.

- Góc thư viện: Xem tranh, kể chuyện về các con vật trong gia đình, giải câu đố về các con vật.

- Góc cửa hàng: Bán một số thức ăn của con vật nuôi

...................

Trẻ vệ sinh, ăn ngủ trưa tại nhà

.................

Hoạt động chiều

- Ôn luyện vận động trườn kết hợp trèo qua ghế dài 1,5m x 30cm
- Tập tô các nét cơ bản và làm quen chữ cái (Trang 22)

- Cung cấp kiến thức mới dạy So sánh to, nhỏ của 3 đối tượng     
                                                                ................

Nêu gương cuối ngày
...................

Nhận xét cuối ngày
1. Tình trạng sức khỏe của trẻ

...................................................................................................................................

2. Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ

...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

3. Kiến thức, kĩ năng của trẻ 

...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

...................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Thứ 3 ngày 31 tháng 12 năm 2024
Đón trẻ - Trò chuyện

- Nhắc trẻ chào ba, mẹ. Cất đồ dùng đúng nơi qui định.

- Gợi ý trẻ xem tranh các con vật nuôi trong gia đình và trò chuyện về chúng. Hãy kể 1 số con vật nuôi trong gia đình mà con biết? Chúng có lợi ích gì?. Trẻ biết yêu quí chăm sóc các con vật nuôi.
....................
Thể dục sáng

Hô hấp, tay vai, bụng lườn, chân
....................
Hoạt động ngoài trời

- Trò chuyện về động vật nuôi trong gia đình

- Trò chơi vận động “Xỉa cá mè”

- Cho trẻ chơi tự do với hạt me
....................
Lĩnh vực phát triển nhận thức
                    Hoạt động học: So sánh to - nhỏ của 3 đối tượng 
I. Mục tiêu

- Trẻ nhận ra được tên so sánh to - nhỏ của 3 đối tượng (3, 4 tuổi). Trẻ nhận biết được so sánh được 3 đối tượng (5 tuổi).
- Trẻ so sánh được 3 đối tượng (3, 4 tuổi). Trẻ biết kỹ năng quan sát và so sánh to - nhỏ của 3 đối tượng (5 tuổi)
- Giáo dục trẻ biết giữ gìn đồ dùng và thực hiện hết các bài tập.

II. Chuẩn bị

- Cho cô

          + Đồ chơi: Con voi

- Cho trẻ


+ Trẻ: Tranh lô tô “Con voi, con thỏ”. Tranh về to - nhỏ.

III. Tiến hành
1. Ổn định - Trò chuyện

- Cho trẻ hát “Ta đi vào rừng xanh”

- Cô trò chuyện về nội dung bài hát
+ Trong bài hát có những con vật nào? (Dạ thưa cô hổ, nai, gà) (3, 4, 5 tuổi)
+ Cho trẻ phân nhóm con vật hiền lành và con vật hung dữ.

2. Cho trẻ so sánh to - nhỏ của 3 đối tượng

- Cô giới thiệu bài “So sánh to - nhỏ của 3 đối tượng. Cô nhờ 2 bạn lên so sánh 2 chú Thỏ

     + Các bạn có nhận xét gì về 2 con con thỏ? (Dạ thưa cô 1 con thỏ lớn và 1 con thỏ nhỏ) (5 tuổi)

- Cô cho trẻ so sánh 3 con voi

     + Các bạn có nhân xét gì về 3 con voi như thế nào? (Dạ thưa cô 1 con voi lớn, 1 con voi vừa và 1 con voi nhỏ) (3, 4 tuổi)

     - Cho trẻ so sánh con voi và con thỏ như thế nào? (Dạ thưa cô con voi lớn hơn con thỏ) (4 tuổi)
3. Trẻ thực hiện


      - Cô phát cho trẻ 1 rổ đồ chơi. Cô cho trẻ thực hiện theo yêu cầu của cô.


      - Cô quan sát và hướng dẫn trẻ thực hiện. 

4. Trò chơi củng cố
* Trò chơi “Tạo nhóm”
- Cách chơi: Cô chia trẻ thành 3 đội, mỗi đội là tờ tranh, tranh lô tô. Trẻ đính những con vật nhỏ theo nhỏ, to theo to.
- Luật chơi: Thời gian kết thúc 1 bản nhạc.
* Trò chơi: Xem ai giỏi nhất
- Cách chơi: Cô phát mỗi bạn 1 tờ tranh, 1 cây bút màu. Yêu cầu trẻ chọn đồ dùng cho từng con gấu. 

- Luật chơi: Thời gian kết thúc 1 bài hát.
- Cô nhận xét và tuyên dương trẻ
* Củng cố

- Hôm nay các bạn học gì? (Dạ thưa cô so sánh to - nhỏ của 3 đối tượng) (3, 4, 5 tuổi)
- Kết thúc: Đọc thơ “Con voi” 
-------------
Hoạt động vui chơi

- Góc cửa hàng: Bán một số thức ăn của con vật nuôi

- Góc đóng vai: Đóng vai người bán các con vật nuôi.
- Góc xây dựng: Xây trại chăn nuôi, vườn bách thú. Xếp hình, ghép hình các con vật.
...................

                                Trẻ vệ sinh, ăn ngủ trưa tại nhà

.................

                                           Hoạt động chiều
- Ôn So sánh to, nhỏ của 3 đối tượng
- Bé nhận biết và làm quen chữ cái (Trang 22, 23).

- Cung cấp kiến thức mới dạy đọc thơ “Gà mẹ đếm con”

     ................

Nêu gương cuối ngày
...................

Nhận xét cuối ngày
1. Tình trạng sức khỏe của trẻ

...................................................................................................................................

2. Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ

...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

3. Kiến thức, kĩ năng của trẻ 

...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
-------------
Thứ 4 ngày 01 háng 01 năm 2025 (Nghỉ tết dương lịch)
Đón trẻ - Trò chuyện
- Nhắc trẻ chào ba, mẹ. Cất đồ dùng đúng nơi qui định.

- Gợi ý trẻ xem tranh các con vật nuôi trong gia đình và trò chuyện về chúng. Hãy kể 1 số con vật nuôi trong gia đình mà con biết? Chúng có lợi ích gì?. Trẻ biết yêu quí chăm sóc các con vật nuôi.
   ....................
    Thể dục sáng

Hô hấp, tay vai, bụng lườn, chân
   ....................
Hoạt động ngoài trời

- Quan sát tranh một số con vật nuôi trong gia đình: Gà, vịt, mèo chó

- Trò chơi vận động “Gà đẻ trứng”

- Chơi tự do với dây thun
    ....................
Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ
Hoạt động học: Dạy đọc thơ “Gà mẹ đếm con”
I. Mục tiêu

- Trẻ nhận ra và nhớ tên bài thơ (3 tuổi). Trẻ nhận ra được nội dung bài thơ (Bài thơ nói về tình thương của gà mẹ đối với gà con, gà mẹ sợ con mình bị lạc mất nên cứ đếm đi đếm lại, nhưng đếm hoài cũng không đếm được là bao nhiêu con), nhớ tên tác giả (4, 5 tuổi)
- Rèn luyện phát âm rõ ràng, mạch lạc (3 tuổi). Cảm nhận được sắc thái vui vẻ trong bài thơ và đọc diễn cảm (4, 5 tuổi)
- Giáo dục trẻ yêu quí và chăm sóc các con vật nuôi.

II. Chuẩn bị
- Cho cô: Laptop có hình ảnh minh họa nội dung bài dạy.
- Cho trẻ: 03 bài thơ viết trên bảng chữ to

                  02 bộ tranh minh họa 1 vài hình ảnh trong bài thơ: Đàn gà con, gà mẹ, nhà, nắng.
III. Tiến hành

1. Ổn định - Trò chuyện
- Đọc câu đố:

Như nắm tơ tròn

Lon ta lon ton

Quẩn quanh bên mẹ

Đôi chân tí xíu

Chiếc mỏ tẻo teo

Chiếp chiu,

Chiếp chiu
+ Là con gì? (Dạ thưa cô con gà con) (3 tuổi)
+ Đối với chúng thì các con phải như thế nào? (Dạ thưa cô chăm sóc) (4, 5 tuổi)
=> Các con phải biết chăm sóc các con vật nuôi trong gia đình.
2. Dạy trẻ đọc thơ
- Cô cũng biết 1 bài thơ nói về mẹ con nhà gà con rất dễ thương, đó là bài “Gà mẹ đếm con” của tác giả Nguyễn Duy Chế, các bạn lắng nghe cô đọc thơ nha. 
- Cô đọc lần 1: Tóm nội dung: Bài thơ nói về tình thương của gà mẹ đối với gà con, gà mẹ sợ con mình bị lạc mất nên cứ đếm đi đếm lại, nhưng đếm hoài cũng không đếm được là bao nhiêu con.
+ Các bạn vừa nghe cô đọc bài thơ có tên là gì? (Dạ thưa cô bài thơ “Gà mẹ đếm con”) (3 tuổi)

+ Tên bài thơ có bao nhiêu tiếng? (Dạ thưa cô có 4 tiếng) 

+ Chữ cái nào đã học rồi? (Dạ thưa cô chữ o, a, ê) (5 tuổi)
- Cô đọc lần 2: Trên máy kết hợp giải thích từ khó

+ Lạc: Không tìm thấy

- Mời cả lớp, tổ, nhóm, cá nhân đọc thơ. 
- Hướng dẫn trẻ cách đọc (Tên bài thơ, nội dung bài thơ, tên tác giả, từ thơ từ trái sang phải).
- Mời cả lớp đọc và chỉ vào từng câu chữ trên bài thơ.
- Luyện tập trẻ đọc thơ theo lớp, nhóm, tổ, cá nhân. (Chú ý sửa lỗi phát âm cho trẻ).

* Đàm thoại

- Các con vừa đọc bài thơ gì? (Dạ thưa cô bài thơ “Gà mẹ đếm con”) (3 tuổi)
- Của tác giả nào? (Dạ thưa cô Nguyễn Duy Chế) (4 tuổi)
- Câu thơ nào cho con biết gà mẹ đang đếm con? (Dạ thưa cô cục…..1, 2, 3 và nhiều) (5 tuổi)
- Vậy đàn gà có bao nhiêu con? (Dạ thưa cô đàn gà …chẳng biết là bao nhiêu) (5 tuổi)
- Câu thơ nào cho con thấy đàn gà tinh nghịch? (Dạ thưa cô có hạt nắng bé xíu…nhặt) (4 tuổi)
- Đàn gà ùa đi thì gà mẹ làm sao? (Dạ thưa cô gà mẹ sợ….1,2,3 và nhiều) (3 tuổi)
- Cuối cùng gà mẹ đếm được bao nhiêu con ? (Dạ thưa cô không đếm được) (4 tuổi)
- Qua bài thơ cho con biết điều gì? (Dạ thưa cô phải ngoan, vâng lời mẹ, không đi chơi lung tung) (5 tuổi)
=> Giáo dục trẻ: Phải biết chăm sóc các con vật nuôi, yêu thương và làm chuồng cho chúng ở.
3. Trò chơi: Đính tranh thay từ

- Cách chơi: Cô chia lớp thành 3 đội, mỗi đội có 1 bài thơ với những câu thơ còn thiếu các từ, các bạn phải chọn hình ảnh tương ứng với từ còn thiếu đó và đính vào. Đội nào đính đúng và trước nhất đội đó sẽ được khen.
- Luật chơi: Trong vòng 1 bài hát
- Cho trẻ chơi và quan sát trẻ chơi
- Cô nhận xét tuyên dương trẻ
* Củng cố

- Hôm nay các bạn học bài thơ có tên là gì? (Dạ thưa cô bài  thơ “Gà mẹ đếm con”) (3, 4, 5 tuổi)
- Kết thúc: Cho trẻ đọc lại bài thơ “Gà mẹ đếm con”
-------------
Hoạt động vui chơi

- Góc âm nhạc: Hát múa theo chủ đề.

- Góc cửa hàng: Bán một số thức ăn của con vật nuôi

- Góc xây dựng: Xây trại chăn nuôi, vườn bách thú. Xếp hình, ghép hình các con vật.
...................
Trẻ vệ sinh, ăn ngủ trưa tại nhà

................
 Hoạt động chiều
- Ôn đọc thơ “Gà mẹ đếm con”

- Bé làm quen với toán qua các con số (Trang 19, 20)

- Cung cấp kiến thức mới dạy kể chuyện “Ba chú lợn nhỏ”
     ................

Nêu gương cuối ngày
...................

Nhận xét cuối ngày
1. Tình trạng sức khỏe của trẻ

...................................................................................................................................

2. Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ

...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

3. Kiến thức, kĩ năng của trẻ 

...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
Thứ 5 ngày 02 tháng 01 năm 2025
Đón trẻ - Trò chuyện

- Nhắc trẻ chào ba, mẹ. Cất đồ dùng đúng nơi qui định.

- Gợi ý trẻ xem tranh các con vật nuôi trong gia đình và trò chuyện về chúng. Hãy kể 1 số con vật nuôi trong gia đình mà con biết? Chúng có lợi ích gì?. Trẻ biết yêu quí chăm sóc các con vật nuôi.
                                                ....................
                                             Thể dục sáng

                               Hô hấp, tay vai, bụng lườn, chân

....................
                                         Hoạt động ngoài trời

- Quan sát tranh nói các bộ phận của con trâu, bò
- Trò chơi vận động “Chó sói xấu tính”

- Cho trẻ chơi tự do với gậy
....................
Lĩnh vực phát triển tình cảm - kĩ năng xã hội
  Hoạt động học: Kể chuyện “Ba chú lợn nhỏ”
I. Mục tiêu

- Trẻ nhận ra và nhớ tên câu chuyện (3 tuổi). Trẻ nhận ra được nội dung câu chuyện “Ba chú lợn con”: Ba chú Lợn nhỏ tự xây nhà cho mình một ngôi nhà, 2 chú Lợn Trắng, Lợn Đen không suy tính cẩn thận làm nhà bằng gơm và bằng gỗ nên suýt bị Hổ Vằn ăn thịt. Còn Lợn Hồng nhờ tính chăm chỉ miệt mài và suy tính cẩn thận nê đã xây nhà chắc chắn. Vì thế, Hổ Vằn đã không làm gì được (4, 5 tuổi).
- Rèn kỹ năng chú ý lắng nghe (3 tuổi). Trẻ nhớ lời thoại nhân vật, thể hiện các trạng thái cảm xúc vui, buồn, tức giận qua lời nói nét mặt cử chỉ, điệu bộ của các nhân vật trong truyện (4, 5 tuổi)
- Trẻ biết đoàn kết yêu thương bạn bè, phải siêng năng chăm chỉ làm việc kiên trì, nhẫn nại, không lười biếng, ham chơi.
II. Chuẩn bị

- Cho cô
+ Bài hát “Gà trống mèo con và cún con” 
+ Thơ “Thăm nhà bà”

+ Máy tính có hình ảnh câu chuyện “Ba chú lợn nhỏ”

+ Sân khấu rối Thỏ con
- Cho trẻ
+ Mũ nhân vật cho trẻ đóng vai: Lợn hồng, lợn vàng, lợn đỏ, chó sói
+ Một số tranh ảnh đúng sai cho trẻ đính vào mặt khóc mặt cười

III. Tiến hành
1. Ổn định - Trò chuyện
- Hát “Gà trống mèo con và cún con”
+ Con vừa vận động và hát bài hát gì? (Dạ thưa cô gà trống mèo con và cún con) (3 tuổi)
+ Các con vật này được nuôi ở đâu? (Dạ thưa cô trong gia đình) (4 tuổi)
+ Ngoài những con vật này ra còn con vật nào nữa? (Dạ thưa cô trâu, bò, lợn, vịt) (5 tuổi)
+ Thế trâu, bò, lợn thuộc nhóm gì? (Dạ thưa cô gia súc) (3 tuổi)
- Các bạn ơi, những con vật nuôi cũng cần một nơi để ở, đó gọi là chuồng trại của chúng. Gia đình của các bạn có làm chuồng cho những con vật nuôi ở không? (Dạ thưa cô có) (3 tuổi)
- Cô được biết hôm nay sẽ có chú thỏ con đến thăm lớp chúng ta và có một câu chuyện kể về 3 chú lợn nhỏ đã tự xây nhà cho mình. Các bạn và cô cùng lắng nghe xem những chú lợn đó đã xây nhà của mình như thế nào nhé. Nhưng lâu quá chưa thấy chú thỏ tới, trong lúc chờ đợi chú thỏ cô và các bạn cùng chơi trò chơi: Rì rà nha
Thỏ con xin chào các bạn, à các bạn ơi mình đến nảy giờ đứng ngoài cửa thấy các bạn học rất ngoan, để thưởng cho các bạn mình hôm nay mình sẽ kể cho các bạn nghe câu chuyện về ba chú lợn con nha vì ham chơi không chăm chỉ xây nhà chút nữa đã bị sói ăn thịt rồi, và chuyện gì sẽ xảy ra mời các bạn lắng nghe nhé       
2. Kể chuyện “Ba chú lợn nhỏ”
- Cô kể chuyện cho trẻ nghe lần 1 bằng rối. Tóm nội dung câu chuyện: Ba chú Lợn nhỏ tự xây nhà cho mình một ngôi nhà, 2 chú Lợn Trắng, Lợn Đen không suy tính cẩn thận làm nhà bằng gơm và bằng gỗ nên suýt bị Hổ Vằn ăn thịt. Còn Lợn Hồng nhờ tính chăm chỉ miệt mài và suy tính cẩn thận nê đã xây nhà chắc chắn. Vì thế, Hổ Vằn đã không làm gì được 

+ Câu chuyện có tên là gì? (Dạ thưa cô câu chuyện “Ba chú lợn nhỏ”) (3 tuổi)
+ Vậy câu chuyện có bao nhiêu tiếng? (Dạ thưa cô có 4 tiếng) (4 tuổi)

+ Chữ cái nào đã học rồi? (Dạ thưa cô a, o, ơ, u, c, n, b, l) (5 tuổi)
- Cô kể lần 2 trên máy và cho trẻ kể chuyện cùng cô.
- Giải thích từ khó:
+ Nhà rung rinh nghĩa là nhà rất yếu khi gặp gió.
+ Run bần bậc nghĩa là cả người run rẩy.
* Đàm thoại (câu hỏi quá nhiều)
- Cô vừa kể cho các bạn nghe câu chuyện gì? (Dạ thưa cô ba chú lợn con) (3 tuổi)
- Trong câu chuyện có những nhân vật nào? (Dạ thưa cô lợn hồng, vàng, đỏ và chó sói) (4 tuổi)
- Qua câu chuyện con thấy tính lợn đỏ như thế nào? (Dạ thưa cô biết giúp bạn, chăm chỉ, siêng năng) (5 tuổi)
- Còn lợn vàng và lợn hồng thì sao? (Dạ thưa cô lười biếng, ham chơi) (3 tuổi)
- Khi gặp chó sói thì tâm trạng của lợn hồng và lợn vàng ra sao? (Dạ thưa cô run sợ) (5 tuổi)
- Nét mặt của sói như thế nào? (Dạ thưa cô hung hăng) (4 tuổi)
- Khi nhà bị sập lợn hồng và lợn vàng chạy đi đâu? (Dạ thưa cô sang nhà lợn lợn đỏ) (5 tuổi)
- Khi lợn vàng và lợn hồng chạy đến nhà lợn đỏ thì thái độ lợn đỏ như thế nào? (Dạ thưa cô bình tỉnh, sẳn sàng mở cửa cho bạn vào) (4 tuổi)
+ Khi chó sói bị nồi nước sôi làm nóng thì chó sói đã gì? (Dạ thưa cô hoảng hốt la lên a cứu với chết tôi rồi) (5 tuổi)
+ Qua câu chuyện con thích nhân vật nào nhất? (Dạ thưa cô lợn đỏ) vì sao? (Dạ thưa cô chăm chỉ siêng năng làm việc, có lòng giúp bạn khi gặp khó khăn) (5 tuổi)
=> Qua câu chuyện khuyên chúng ta phải biết đoàn kết yêu thương, phải siêng năng chăm chỉ làm việc kiên trì, nhẫn nại, không lười biếng, ham chơi.
3. Trò chơi

- Trò chơi 1 “Phân biệt hành vi đúng sai”
+ Cách chơi: Các bạn sẽ chọn tranh có hành vi đúng đính vào mặt cười, tranh có hành vi sai đính vào mặt khóc. Đính xong rồi cuối hàng đứng.

+ Luật chơi: Một lần đính chỉ một tranh
+ Cô quan sát nhận xét và tuyên dương trẻ

- Trò chơi 2 “Đóng vai”
- Cách chơi: Cô sẽ là người dẫn truyện. Trẻ thể hiện lại vai của các nhân vật trong câu chuyện qua lời dẫn truyện của cô. Cô dẫn truyện, khi cô kể đến nhân vật nào thì trẻ thể hiện hành động và lời thoại của nhân vật đó.
- Luật chơi: Bạn nào chưa nói đúng lời thoại của nhân nhật thì ra ngoài một lần chơi.
- Cho trẻ chơi trò chơi
- Cô nhận xét và tuyên dương trẻ

* Củng cố
- Hôm nay học câu chuyện có tên là gì? (Dạ thưa cô câu chuyện “Ba chú lợn nhỏ”) (3, 4, 5 tuổi)
- Kết thúc: Hát “Gà trống, mèo con và cún con”

-------------
Hoạt động vui chơi

- Góc thư viện: Xem tranh, kể chuyện về các con vật trong gia đình, giải câu đố về các con vật.

- Góc đóng vai: Đóng vai người bán các con vật nuôi.
- Góc âm nhạc: Hát múa theo chủ đề.

...................

Trẻ vệ sinh, ăn ngủ trưa tại nhà
.................

 Hoạt động chiều

- Ôn kể chuyện “Ba chú lợn nhỏ”
- Luyện đọc thơ “Mèo đi câu cá”

- Cung cấp kiến thức mới dạy vẽ con gà trống

     ................

Nêu gương cuối ngày
...................

Nhận xét cuối ngày
1. Tình trạng sức khỏe của trẻ

...................................................................................................................................

2. Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ

...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

3. Kiến thức, kĩ năng của trẻ 

...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
..................
Thứ 6 ngày 03 tháng 01 năm 2025
 Đón trẻ - Trò chuyện

- Nhắc trẻ chào ba, mẹ. Cất đồ dùng đúng nơi qui định.

- Gợi ý trẻ xem tranh các con vật nuôi trong gia đình và trò chuyện về chúng. Hãy kể 1 số con vật nuôi trong gia đình mà con biết? Chúng có lợi ích gì?. Trẻ biết yêu quí chăm sóc các con vật nuôi.
....................
Thể dục sáng

Hô hấp, tay vai, bụng lườn, chân

....................
Hoạt động ngoài trời

- Quan sát tranh nói đặc điểm các động vật nuôi trong gia đình con lợn, con chó

- Trò chơi vận động “Mèo đuổi chuột”

- Cho trẻ chơi tự do với phấn
....................
Lĩnh vực phát triển thẫm mỹ
Hoạt động học: Vẽ con gà trống
I. Mục tiêu
- Trẻ nhận ra vẽ con gà trống (3 tuổi). Trẻ nhận ra cách vẽ con gà trống với những đặc điểm riêng nổi bật: Mào to, chân có cựa, mình có cánh, đuôi dài nhiều màu thể hiện qua nét vẽ (4, 5 tuổi).
- Rèn kỹ năng vẽ con gà trống có bố cục cân đối (3 tuổi). Trẻ vẽ được con gà trống với đầy đủ các bộ phận, tô màu đẹp và không lem ra ngoài (4, 5 tuổi)
- Giáo dục trẻ biết chăm sóc và bảo vệ các con vật nuôi trong gia đình.
II. Chuẩn bị
- Cho cô
+ Tranh mẫu con gà trống (3 tranh).

+ Nhạc không lời bài “Đàn gà trong sân”
+ Mô hình đàn gà
- Cho trẻ
+ Bàn (12 cái)
+ Ghế (24 cái)
+ Giấy vẽ, viết màu (24)
III. Tiến hành

1. Ổn định - Trò chuyện

- Hát “Đàn gà trong sân”. Dẫn trẻ đến mô hình và trò chuyện.

+ Trong mô hình có gì? (Dạ thưa cô có đàn gà) (3 tuổi)
+ Có những con gà gì? (Dạ thưa cô gà trống, gà con, gà mái) (4, 5 tuổi) 

=> Giáo dục trẻ biết chăm sóc và bảo vệ chúng.
2. Quan sát tranh mẫu 
- Hôm nay cô cho các bạn vẽ con gà trống nhé! Cho trẻ quan sát tranh mẫu.
- Tranh 1: Vẽ con gà trống đang gáy

+ Tranh cô vẽ gì? (Dạ thưa cô vẽ con gà trống) (3 tuổi)
+ Tranh cô vẽ con gà trống đang làm gì? (Dạ thưa cô vẽ con gà trống đang gáy) (4 tuổi)
+ Màu sắc của con gà như thế nào? (Dạ thưa cô nhiều màu sắc) (3 tuổi)
+ Cách vẽ như thế nào? (Dạ thưa cô đầu gà là 1 hình tròn nhỏ, mình gà là 1 hình tròn to. Cổ gà là 2 nét xiên, đuôi gà là những nét cong. Vẽ thêm mỏ, chân, móng mào cho gà trống) (5 tuổi)
- Tranh 2: Vẽ chú gà trống đang mổ thóc
+ Trong tranh vẽ gì? (Dạ thưa cô con gà trống) (3 tuổi)
+ Trong tranh con gà trống đang làm gì? (Dạ thưa cô co gà trống đang mổ thóc) (4 tuổi)
+ Muốn vẽ bức tranh sinh động thì chúng ta vẽ gì? (Dạ thưa cô vẽ thêm cỏ, cây, ông mặt trời, mây) (5 tuổi)
- Tranh 3: Vẽ con gà trống đang đi trong sân

+ Trong tranh vẽ gì? (Dạ thưa cô con gà trống) (3 tuổi)
+ Trong tranh con gà trống đang làm gì? (Dạ thưa cô co gà trống đang trong sân) (4 tuổi)
+ Cách vẽ như thế nào? (Dạ thưa cô đầu gà là 1 hình tròn nhỏ, mình gà là 1 hình tròn to. Cổ gà là 2 nét xiên, đuôi gà là những nét cong. Vẽ thêm mỏ, chân, móng mào cho gà trống) (5 tuổi)

- Bây giờ chúng ta cùng vào bàn vẽ con gà trống.
3. Cô và trẻ cùng thực hiện

- Cho trẻ vào bàn ngồi cô nhắc nhỡ cách cầm bút, tư thế ngồi.
- Cô thực hiện và động viên trẻ thực hiện cùng cô: Đầu gà là 1 hình tròn nhỏ, mình gà là 1 hình tròn to. Cổ gà là 2 nét xiên, đuôi gà là những nét cong. Vẽ thêm mỏ, chân, móng mào cho gà trống.

- Cô quan sát và gợi ý trẻ thực hiện cùng cô.

- Cô hướng dẫn trẻ cách tô màu.

- Khuyến khích trẻ vẽ, đặt tên cho sản phẩm của mình. Động viên trẻ vẽ sáng tạo.

4. Trưng bày - Nhận xét sản phẩm
- Cho trẻ trưng bày sản phẩm.

- Các bạn đi theo cô cùng quan sát xem con thích sản phẩm của bạn nào? Tại sao? (Dạ thưa cô bạn vẽ đẹp, biết sắp xếp bố cục) (5 tuổi)
- Cô gọi vài trẻ nói nhận xét của mình.

- Cô chọn sản phẩm của bạn nào vẽ đẹp phân tích cho cả lớp nhận ra cái đẹp trong sản phẩm của bạn.
* Củng cố

- Hôm nay các bạn học gì? (Dạ thưa cô vẽ con gà trống) (3, 4, 5 tuổi)
- Kết thúc: Thu dọn đồ dùng cùng cô
-------------
Hoạt động vui chơi

- Góc đóng vai: Đóng vai người bán các con vật nuôi.
- Góc xây dựng: Xây trại chăn nuôi, vườn bách thú. Xếp hình, ghép hình các con vật.
- Góc cửa hàng: Bán một số thức ăn của con vật nuôi

...................

Trẻ vệ sinh, ăn ngủ trưa tại nhà
.................

Hoạt động chiều

- Ôn vẽ con gà trống

- Bé tập tạo hình trang 19 (Vẽ đàn gà)

     ................

Nêu gương cuối tuần

...................

Nhận xét cuối ngày
1. Tình trạng sức khỏe của trẻ

...................................................................................................................................

2. Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ

...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
3. Kiến thức, kĩ năng của trẻ 

...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
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